Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                    Thứ tư, ngày 25 tháng 3 năm 2020
	     Họ và tên học sinh:……………………………               BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
     Lớp:………..                                                                      MÔN: TOÁN LỚP 2




Bài 1: Tính nhẩm:

3 x 5 =                                5 x 3 =                            4 x 4 = 
2 x 8 =                                4 x 8 =                            5 x 8 = 
4 x 7 =                                2 x 3 =                            3 x 9 = 
Bài 2: Tìm x:
   60 - x = 42                     			  x + 35 = 87
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 3: Đặt tính rồi tính:
[bookmark: _GoBack]   50 + 37                     72 – 18                         63 + 37                    96 – 44
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………    
Bài 4:  Điền chữ số thích hợp vào ô trống:
 a)   89 <           0                                            b)                   > 98

Bài 5: Một cửa hàng có 34 xe đạp, đã bán 8 xe đạp. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu xe đạp ?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                   Thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2020
	     Họ và tên học sinh:……………………………               BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
     Lớp:………..                                                                 MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 2



Bài 1: Tập chép chính tả bài: “Người thầy cũ”
        Dũng xúc động nhìn theo bố đang đi ra ngoài phía cổng trường rồi lại nhìn cái khung cửa sổ lớp học. Em nghĩ: bố cũng có lần mắc lỗi, thầy không phạt, nhưng bố nhận đó là hình phạt và nhớ mãi. Nhớ để không bao giờ mắc lại nữa.
Theo Phong Thu
 (
Chỗ sửa
)                   Người thầy cũ
	
	………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………
                     ………………………………………………………………………
	
Bài 2: Tìm các từ :
a) Chứa tiếng có âm l hay âm n:
- Trái nghĩa với nóng : ……………
- Cùng nghĩa với không quen : …………
- Trái nghĩa với chậm: ………..
b) Chứa tiếng có vần in hay vần iên:
- Trái nghĩa với dữ : …………..
- Chỉ người tốt có phép lạ trong truyện cổ tích : ……………
- Có nghĩa là (quả, thức ăn) đến độ ăn được : …………….
Bài 3: Viết 3 từ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em: 
………………………      ………………………       ……………………… 
Bài 4: Tập đọc bài “Bạn của Nai Nhỏ” trang 22, 23 trong sách Tiếng Việt tập 1. 
(Lưu ý Học sinh đọc 3 lần)
